UY BAN NHANDAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM

XA GIA LUONG Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6:90 /QD-UBND Gia Luong, ngay 02 thdang 10 nam 2023
QUYET PINH

Vé viéc cong bo cong khai tinh hinh thuc hién dv toin ngan sich xi 9
thang dau niam 2023 cia xi Gia Luong

UY BAN NHAN DAN XA GIA LUONG

Can cit Ludt Té chirc Chinh quyén dia phuong ngay 19/06/2015; Ludt
sira doi, bo sung mot s6 diéu cua Ludt t6 chirc chinh phu va ludt 16 chirc chinh
quyén dia phwong ngay 22 thang 11 nam 2019;

Can cir Nghi dinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21 théng 12 ndm 2016 ciia
Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cia Ludt Ngdn sdch nha
nwoc;

Can cir Théng tw s6 343/2016/TT-BTC ngay 30 thang 12 ndm 2016 ciia
Bé Tai chinh hwéng dan thuwe hién céng khai ngdn sach nha nwée doi véi cdac
cdp ngan séach;

Can cir Nghi quyét s6 06/NQ-HPND ngay 26/12/2022 ciia Hoi dong nhdn
ddn xa Gia Luong vé viéc phé duyét du todn thu chi ngan sach xa nam 2023;

Xét dé nghi ciia Cong chirc Tai chinh — ké todn xa Gia Lwong.
QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd cong khai sb liéu thuc hién dy toan ngan sach xa 9
thang dau nam 2023 cta xa Gia Luong, thoi gia cong khai 30 ngay .

( cdc biéu kém theo Quyét dinh nay).
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Picu 3. Vian phong Uy ban nhan dan xi Gia Luong, Ban Tai chinh t6
chtrc thuc hién Quyét dinh nay./.

Noi nhdn: KT. CHU TICH
- Uy ban nhan dan huy¢n;

- Phong Tai chinh huy¢n;

- Dang uy x3;

- HDND xa;

- Co quan cta cac doan thé & xa;
- Céc trudng thon trong xa;

- Luu: VT




Biéu s6 113/CK TC - NSNN

CAN DOI NGAN SACH XA 9 THANG NAM 2023
(Phu luc kém theo Quyét dinh s690 /OP-UBND ngay 02/10/2023 ciia UBND xd Gia Lwong)

Pon vi: 1000 dong

UOC THUC HIEN 9

STT NOI DUNG THU DU TOAN NAM THANG SO SANH (%)
A B 1 2 3=2/1

I TONG SO THU 6.203.530 5.345.061 86,16

1 Céc khoan thu x3 hudéng 100 % 54.000 32.048 59,35

2 Cac khodan thu phan chia theo ty 1€ 129.000 95.654 74,15

3 Thu bd sung 4.888.530 3.888.350 79,54
- B6 sung can dbi ngan sach 4.331.000 3.831.000 88,46
- B6 sung c6 muyc tiéu 557.530 57.350 10,29

4 Thu chuyén ngudn 1.132.000 1.329.009 117,40

11 TONG SO CHI 6.203.530 4.440.689 71,58

1 Chi dau tu phat trién 1.500.000 1.000.000 66,67

2 Chi thudng xuyén 4.703.530 3.440.689 73,15

3 Dy phong




Y. Gia Lwong

Biéu s6 114/CK TC - NSNN
UOC THUC HIEN THU NGAN SACH XA 9 THANG NAM 2023

(Phu luc kém theo Quyét dinh s6:90 /OP-UBND ngay 02/10/2023 ciia UBND xd Gia Lirong)  Pon vi:1000 dong

UOC THU'C HIEN QUY

STT NOIDUNG DU TOAN NAM (06 THANG, NAM) SO SANH (%)
THUNSNN | THUNSX | THUNSNN | THUNSX | THUNSNN | THUNSX
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
Tong s6 thu 6.207.030 | 6.203.530 | 5.352.444 | 5.345.061 86,23 86,16

I | Cac khoan thu 100% 54.000 54.000 32.048 32.048 59,35 59,35
1 | Phi, Ié phi 12.000 12.000 9.799 9.799 81,65 81,65
2 | Thu tir quy dét cong ich va thu hoa loi cong san kh 42.000 42.000 20.223 20.223 48,15 48,15
3 | Thu phat, tich thu khac theo quy dinh 2.026 2.026

IT | Cac khoan thu phin chia theo ty 1é phin trim (%) 132.500 | 129.000| 103.038 95.654 77,76 74,15
1 | Cac khodn thu phdn chia 115.000| 115.000 66.118 66.118 57,49 57,49

1.1 | Thué st dung dat phi nong nghiép 10.000 10.000 51.964 51.964 519,64 519,64

1.2 | Thué st dung dat nong nghiép thu tir ho gia dinh

1.3 | Lé phi mon bai thu tir ca nhan, hd kinh doanh 5.000 5.000 3.800 3.800 76,00 76,00
1.4 | Lé phi truéc ba nha, dat 100.000 | 100.000 10.354 10.354 10,35 10,35
2 | Cdc khodn thu phdn chia khdc do cép tinh quy dinh 17.500 14.000 36.920 29.536 210,97 210,97

2.1 | Thu tién str dung dat

2.2 | Thué gia tri gia ting 10.000 8.000 18.080 14.464 180,80 180,80

2.3 | Thué thu nhap ca nhan 7.500 6.000 18.840 15.072 251,20 251,20

III | Thu vién tro khong hoan lai true tiép cho xa

IV | Thu chuyén nguon 1.132.000 | 1.132.000 | 1.329.009 | 1.329.009 117,40 117,40
V | Thu két dw ngén sach nim truéc

VI | Thu bé sung tir ngan sach cap trén 4.888.530 | 4.888.530 | 3.888.350 | 3.888.350 79,54 79,54
1 | Thu b sung can doi 4.331.000 | 4.331.000 | 3.831.000 | 3.831.000 88,46 88,46
2 | Thu b sung c6 muc tiéu 557.530 | 557.530 57.350 57.350 10,29 10,29




N3] Gia Luwong

Biéu s6 115/CK TC - NSNN

UOC THUC HIEN CHI NGAN SACH XA 9 THANG NAM 2023
(Phu luc kém theo Quyét dinh s690 /OP-UBND ngay 02/10/2023 ciia UBND xd Gia Lwong)

Pon vi: 1000 dong

“rr NOIDUNG DU TOAN U‘?&?ﬁgﬁ (};1’111\«:1111%[1 Y SO SANH (%)
TONG SO XDCB TX TONG SO XDCB TX TgONG XDCB TX
A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 | 8=52 | 9=6/3
TONG CHI 6.203.530 | 1.500.000 | 4.703.530 | 4.428.198 | 1.000.000 | 3.428.198 | 71,38 | 66,67 | 72,89
Trong do:
Chi cong tac dan quan tu
1 N A 613.930 613.930 | 409.653 409.653 | 66,73 66,73
v¢, trat tu an toan xa hoi
2 | Chi gido duc 13.100 13.100 2.600 2.600 | 19,85 19,85
3 | Chiyté ‘ 13.100 13.100 13.100 13.100 | 100,00 100,00
4 | Jinhoa TT-Truyen 71.700 71700 | 65.765 65.765 | 91,72 91,72
5 | Chi thé duc, thé thao 1.020.000 | 1.000.000 20.000 | 1.019.200 | 1.000.000 19.200 | 99,92 | 100,00 | 96,00
6 | Chi bdo v€ moi truong 86.700 86.700 29.500 29.500 | 34,03 34,03
7 | Chi cac hoat dong kinh té 557.400 | 500.000 57.400 52.100 52.100| 9,35 90,77
Chi hoat dong cua céc co
8 | quan quan ly Nha nudc, 3.322.070 3.322.070 | 2.499.074 2.499.074 | 75,23 75,23
Dang, doan thé
9 | Chi cho cong tac xa hoi 505.530 505.530 | 337.205 337.205 | 66,70 66,70
10 Chi chuyén ngudn sang
ngan sach nam sau




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:04:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Phạm Văn Tải<phamvantai@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:20:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG<gialuong.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:20:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG<gialuong.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:20:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG<gialuong.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:20:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG<gialuong.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:20:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG<gialuong.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:20:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG<gialuong.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:20:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG<gialuong.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-02T17:20:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LƯƠNG<gialuong.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




